
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, Tòa 17T1 Hapulico Complex, Số 1 Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường 
Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GRAND M

0110072039

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ ngành nghề bị nhà nước cấm)

4669

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Luật thương mại 2005; Điều 3 
Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 
Luật quản lý ngoại thương)

8299

8. Cổng thông tin
(Loại trừ hoạt động báo chí)

6312

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GRAND M
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GRAND M LAND JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: GRAND M LAND.JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948457595
Email:

Fax:
Website:
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10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 
(Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; 
Điểm a Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020; Điều 4 Nghị định 
76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 
kinh doanh bất động sản)
Doanh nghiệp cam kết chỉ hoạt động khi có sự chấp thuận của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6810(Chính)

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật kinh doanh bất 
động sản số 66/2014/QH13)
- Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 62 Luật kinh doanh bất 
động sản số 66/2014/QH13)
- Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 75 Luật kinh doanh bất 
động sản số 66/2014/QH13)
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (Điều 69 Luật kinh doanh 
bất động sản số 66/2014/QH13)
Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi có sự chấp thuận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền

6820

12. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

13. Quảng cáo 7310

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Dịch vụ liên quan đến in 1812

18. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Loại trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí, hoạt 
động của Đấu giá viên)

4789

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

20. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4799

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải bằng ô tô 
– Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định 
– Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
– Kinh doanh vận chuyển hành khách du lịch bằng ô tô

4932

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, Đại lý bán vé tàu hỏa.

5229
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Khách sạn;
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 
- Nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự
(Điều 7, Điều 8, Điều 25, Điều 44 Nghị định 96/2016/NĐ- CP 
quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)
Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi có sự chấp thuận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền.

5510

24. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: - Dịch vụ Homestay, phòng trọ
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ 
tạm
Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi có sự chấp thuận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền.

5590

25. Đại lý du lịch 7911

26. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa; Kinh doanh lữ hành quốc 
tế;
(Căn cứ: Điều 31 Luật Du lịch 2017)

7912

27. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

28. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ 
HUYỀN 
TRANG

3211 tòa V3, 
chung cư The 
Terra An Hưng, 
KĐT An Hưng, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

510.000 5.100.000.000 51,000

Tổng số 510.000 5.100.000.000 51,000

0301900009
01

2 NGUYỄN 
XUÂN HẬU

P 1101 V2, Home 
City 177 Trung 
Kính, Phường 
Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15,000

0250930060
98

3 TRẦN KHẮC 
TRỌNG

Số nhà 38D, ngõ 
171 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

340.000 3.400.000.000 34,000

Tổng số 340.000 3.400.000.000 34,000

0380910147
14

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038091014714
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 8, Xã Xuân Du, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 38D, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN KHẮC TRỌNG Nam

10/04/1991 Kinh Việt Nam

01/03/2019 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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